BÀI 8: DỮ LIỆU TRONG VĂN BẢN THÔNG TIN
Thời lượng: 12 tiết
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS có thể đạt được các yêu cầu sau:

Năng lực

- Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản; đánh giá được thái độ, quan điểm của người viết và nội dung của văn bản dựa trên trải nghiệm, quan điểm người đọc.

- Nhận biết được bố cục, mạch lạc của văn bản; đánh giá được sự phù hợp giữa nội dung và nhan đề; đề xuất các nhan đề khác.

- Biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin; đánh giá được cách chọn lọc, sắp xếp thông tin; phân biệt được dữ liệu sơ cấp và thứ cấp; nhận biết và đánh giá được tính mới mẻ, độ tin cậy của dữ liệu trong văn bản.

- So sánh được hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin chỉ dùng ngôn ngữ và văn bản thông tin có kết hợp với các yếu tố phi ngôn ngữ.

- Hiểu được các quy định liên quan đến việc sử dụng ý tưởng, thông tin hay câu chữ của người khác trong bài viết của mình để tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Viết được thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm.

- Biết tranh biện về một vấn đề đời sống (có những ý kiến trái ngược nhau); thể hiện được thái độ cầu thị khi tranh biện.

Phẩm chất

- Có cái nhìn cởi mở, thái độ tôn trọng đối với những gì khác biệt.

THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Chuẩn bị của giáo viên

- KHBD, Bài giảng Power Point

- Phương tiện dạy học: Máy chiếu/Ti vi, máy tính kết nối mạng

- Học liệu: tranh ảnh, đoạn phim ngắn, sơ đồ, bảng biểu, phiếu học tập

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà

Chuẩn bị của học sinh

- SGK, SBT Ngữ văn 11, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

- Thời lượng: 12 tiết

- GV có thể tham khảo phân bổ thời lượng dạy học như sau:

	DỰ KIẾN PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG DẠY HỌC

	Đọc
	- Pa-ra-na (Parana)( Trích Nhiệt đới buồn - Cờ-lốt-Lê-vi Xto-rốt Claude Lévi Strauss).(2 tiết).

- Giáo dục khái phóng ở Việt Nam nhìn từ Đông Kinh Nghĩa Thục (Nguyễn Nam).(2 tiết)

- Đời Muối (Trích: Đời muối - Mac -kơ-len Xki - Mark Kurlansky).(2 tiết).

	Thực hành tiếng Việt
	- Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. ( 1 tiết).

	Viết
	Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm. (2 tiết).

	Nói và nghe
	- Tranh biện về một vấn đề trong đời sống. (2 tiết).

	Đọc thực hành
	- Sách thay đổi lịch sử loài người (Vũ Đức Liêm). (1 tiết).


Tiến trình cụ thể:

TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN

*Hoạt động 1: Tìm hiểu tri thức Ngữ Văn

Mục tiêu

- HS năm được các tri thức  ngữ văn cơ bản liên quan đến văn bản thông tin như: vai trò của dữ liệu trong văn bản thông tin, dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, tính cập nhật, độ tin cậy của dữ liệu.

- HS nắm được khái niệm và mục đích yêu cầu của việc viết thư.

- Biết tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung

- HS hoàn thành phiếu học tập ở nhà.

- GV tổ chức cho học sinh trình bày tại lớp.

- HS tương tác, bổ sung và hoàn thiện sản phẩm

Sản phẩm

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Thao tác 1: Tìm hiểu tri thức Ngữ văn

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ 

- Giáo viên giao Phiếu học tập số 1 (Phụ lục) yêu cầu HS hoàn thành ở nhà.

- GV cho học sinh trình bày nhanh tại lớp các nội dung:

+ Vai trò của dữ liệu trong văn bản thông tin.

+ Dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp.

+ Tính cập nhật, độ tin cậy của dữ liệu

+ Thư từ.

+ Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS dựa vào tri thức Ngữ Văn ở SGK để hoàn thành Phiếu học tập tại nhà

- HS báo cáo kết quả theo hướng dẫn của GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS lên trình bày kết quả làm việc cá nhân. 

Bước 4: Đánh giá và kết luận

- Giáo viên tổ chức cho HS đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của bạn. GV bổ sung chốt kiến thức như phần Dự kiến sản phẩm.
	* Tìm hiểu Tri thức Ngữ văn

- Vai trò của dữ liệu trong văn bản thông tin

+ Dữ liệu trong văn bản thông tin dưới dạng viết, kí hiệu, số liệu, hình ảnh, âm thanh,…nhằm mô tả hoặc đo lường sự vật.

+ Văn bản thông tin chỉ thực sự có giá trị khi cung cấp được cho người đọc những thông tin mới, đáng tin cậy, dựa trên dữ liệu phong phú, chính xác, khách quan. Lập trường, thái độ, quan điểm của tác giả cũng bộc lộ gián tiếp qua cách thể hiện dữ liệu đó.

- Dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp

+ Dữ liệu sơ cấp là dữ liệu được người viết thu thập một cách trực tiếp qua hoạt động quan sát, phỏng vấn, điều tra, thí nghiệm,…Dữ liệu sơ cấp có giá trị thự tiễn , giúp người đọc hình dung ra hiện trạng của vấn đề, sự việc.

+ Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu được khai thác bằng con đường sửu dụng lại những nguồn thông tin có từ trước. Mang đến cái nhìn đa dạng, nhiều chiều hơn về vấn đề, song độ tin cậy của dữ liệu thứ cấp lại phụ thuộc vào nguồn gốc thông tin.

- Tính cập nhật, độ tin cậy của dữ liệu

+ Để đánh giá tính cập nhật, độ tin cậy của dữ liệu trong văn bản thông tin, người đọc có thể thực hiện một số thao tác sau:

Thẩm định nguồn dữ liệu

Đánh giá tính logic trong cách trình bày

Phân biệt sự thật và ý kiến 

Suy luận để nhận ra thiên kiến của tác giả

So sánh các dữ liệu trong văn bản đọc với dữ liệu tương tự ở một số văn bản khác.

- Thư từ

+ Thư từ (thư nói chung) là hình thức văn bản đặc biệt, có đối tượng tiếp nhận cụ thể, được dùng với nhiều mục đích giao tiếp khác nhau: bày tỏ tình cảm, chia sử một trải nghiệm, cung cấp thông tin, thuyết phục hay thể hiện sự đồng tình với người đọc về một vấn đề,…

- Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

+ Tôn trọng kết quả lao động sáng tạo của người khác và biết cách tiếp thu, kế thừa kết quả đó trong sản phẩm trí tuệ của mình theo đúng quy định và thông lệ quốc tế là yêu cầu bắt buộc trong học tập và nghien cứu. Điều đó không chỉ góp phần tạo nên những sản phẩm sáng tạo mà còn bồi dưỡng cho người học, người nghiên cứu tính trung thực, niềm say mê tìm tòi, khám phá cái mới.


ĐỌC  

PA-RA-NA (PARANA)

(Trích Nhiệt đới buồn - Cờ-lốt-Lê-vi Xto-rốt Claude Lévi Strauss)
Yêu cầu của bài học

- HS nhận biết và phân tích được cảnh sắc thiên nhiên, con người ở vùng Nam Mĩ qua dữ liệu bài viết mang lại.

- HS nhận biết và phân tích được loại dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp trong văn bản thông tin.

- HS hiểu được cách trình bày dữ liệu trong văn bản thông tin.

- Biết trân trọng lịch sử văn hóa của dân tộc

TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1: Mở đầu

Mục tiêu

- Tạo tâm thế và hứng khởi tiếp nhận trọng tâm bài học

- Thu thập dữ liệu và trình bày dữ liệu thông tin mà bản thân thu thập được.

Nội dung hoạt động

- HS làm việc theo yêu cầu của GV.

- HS trình bày sản phẩm theo hướng dẫn.

Sản phẩm

- HS chia sẻ quan điểm của bản thân.

Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và chia sẻ ý kiến về vấn đề sau:

+ Em biết gì về lịch sử, văn hóa của các dân tộc bản địa ở Nam Mỹ? Hãy chia sẻ nhüngx hiểu biết của mình với cả lớp. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS chia sẻ quan điểm của mình, cả lớp theo dõi, nhận xét và phản biện.

	HS chia sẻ hiểu biết của mình

* Lịch sử và văn hóa của các dân tộc bản địa Nam Mỹ vô cùng đa dạng và phong phú, trải dài qua hàng nghìn năm với nhiều nền văn minh và di sản độc đáo.

Lịch sử

- Trước Columbus: Trước khi người châu Âu đến vào thế kỷ 15, Nam Mỹ đã là nơi sinh sống của nhiều nền văn minh phát triển rực rỡ, như: 

+ Olmec: Nổi tiếng với những đầu đá khổng lồ và hệ thống chữ viết phức tạp.

+ Maya: Nổi tiếng với kiến trúc kim tự tháp, hệ thống lịch pháp và toán học tiên tiến.

+ Inca: Nổi tiếng với kỹ thuật xây dựng đá hoàn hảo, hệ thống đường sá rộng lớn và đế chế hùng mạnh.

+ Aztec: Nổi tiếng với thủ đô Tenochtitlan tráng lệ, nghi lễ hiến tế và hệ thống kinh tế thị trường phát triển.

- Sự xâm lược của châu Âu: Kể từ thế kỷ 15, người châu Âu, chủ yếu là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đã xâm lược Nam Mỹ, dẫn đến sự tàn phá nặng nề cho các nền văn hóa bản địa. Nhiều người bản địa bị sát hại, nô lệ hóa, hoặc buộc phải cải đạo sang Thiên Chúa giáo. Văn hóa và truyền thống của họ cũng bị đàn áp và mai một dần.

- Sự hồi sinh: Trong những thập kỷ gần đây, các dân tộc bản địa Nam Mỹ đã nỗ lực hồi sinh văn hóa và ngôn ngữ của họ. Họ cũng đang đấu tranh cho quyền lợi đất đai và tự quyết.

Văn hóa

- Văn hóa bản địa Nam Mỹ 

+ Văn hóa bản địa Nam Mỹ vô cùng đa dạng với hơn 500 dân tộc khác nhau, mỗi dân tộc có ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng và nghệ thuật riêng.

+  Nền văn hóa bản địa Nam Mỹ có mối liên hệ sâu sắc với thiên nhiên. Họ tôn thờ các vị thần tự nhiên và sống hòa hợp với môi trường.

+ Nghệ thuật bản địa Nam Mỹ vô cùng phong phú, bao gồm dệt may, gốm sứ, điêu khắc, âm nhạc và khiêu vũ.

+ Các dân tộc bản địa Nam Mỹ tổ chức nhiều lễ hội thu hoạch, tôn vinh các vị thần và tưởng nhớ tổ tiên.

- Di sản

+ Nam Mỹ có nhiều di tích khảo cổ quan trọng của các nền văn minh cổ đại, như Machu Picchu (Peru), Chichen Itza (Mexico) và Teotihuacan (Mexico).

+ Nhiều bảo tàng ở Nam Mỹ trưng bày các hiện vật văn hóa bản địa, giúp du khách tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của các dân tộc bản địa.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Mục tiêu
Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản.
Chỉ ra được bố cục, mạch lạc của văn bản; đánh giá được sự phù hợp giữa nội dung và nhan đề.

Phân tích được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin; đánh giá được cách chọn lọc, sắp xếp thông tin qua văn bản Pa-ra-na.
Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và thứ cấp; nhận biết và đánh giá được tính mới mẻ, độ tin cậy của dữ liệu trong văn bản Pa-ra-na.

Nội dung
Vấn đề 1. Nhan đề, đề tài, thông tin cơ bản của văn bản
Nhan đề của văn bản gợi cho em những liên tưởng gì? Nhan đề này có liên quan thế nào đến nội dung của văn bản?

Hoàn thiện sơ đồ sau bằng những thông tin về số phận của người bản địa trong lịch sử?

Vấn đề 2. Chi tiết, dữ liệu trong văn bản
Đọc đoạn 3 của văn bản và hoàn thiện bảng sau về hành động của chính quyền thực dân và người dân Anh điêng bản xứ được đề cập đến.

	Chính quyền thực dân
	Người dân Anh điêng bản xứ

	
	

	
	


2. Hoàn thiện bảng sau về dữ liệu thứ cấp và sơ cấp trong văn bản.
	
	Dữ liệu sơ cấp
	Dữ liệu thứ cấp

	Dữ liệu minh hoạ
	
	

	Lí giải cho việc sắp xếp dữ liệu
	
	

	Giá trị của dữ liệu
	
	


Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở.
Vấn đề 1. Nhan đề, đề tài, thông tin cơ bản của văn bản
– Ý nghĩa nhan đề văn bản: Pa-ra-na là tên một bang nằm ở phía nam của Bra-xin, được bao phủ bởi rừng bách tán, một trong những rừng cận nhiệt đới quan trọng nhất trên thế giới.

– Tên bài viết có liên quan chặt chẽ đến nội dung của văn bản: phản ánh lịch sử và văn hoá của người Anh điêng ở nơi đây.

Vấn đề 2. Chi tiết, dữ liệu trong văn bản
HS hoàn thiện bảng
	Chính quyền thực dân
	Người Anh điêng bản xứ

	Ép người Anh điêng bản xứ phải định cư trong các ngôi làng, xây nhà, cấp giường cho họ.
	Vẫn sống ngoài trời, phá giường, nằm ngủ dưới nền đất.

	Coi người Anh điêng bản xứ là đối tượng cần được khai hoá văn minh.
	Không đi theo lối văn hoá hiện đại, giữ nguyên những nét văn hoá nguyên thuỷ.

	Gửi đến ngôi làng của người dân bản xứ các vật dụng: rìu, dao, đinh, chày gỗ, quần áo, chăn màn để sử dụng.
	Không dùng đến vật dụng hiện đại, vẫn sử dụng những công cụ và kĩ thuật cổ xưa.

	Gửi đến những đàn bò cho người dân bản xứ.
	Bỏ mặc chúng đi lang thang, ghê sợ và từ chối sữa, thịt.


HS hoàn thiện bảng
	
	Dữ liệu sơ cấp
	Dữ liệu thứ cấp

	Dữ liệu minh hoạ
	Các dữ liệu về cuộc sống của người Anh điêng bản xứ như: – Những đồ vật khiến ta trầm tư
ấy vẫn còn trong các bộ lạc như
là nhân chứng của một thời kì khi người Anh điêng không biết đến nhà ở, quần áo, cũng như vật dụng bằng kim loại.

– Và những khẩu súng trường, súng lục cũ kĩ xưa kia do chính phủ phân phát, thường thấy chúng treo trong những ngôi nhà bỏ hoang, trong khi người đàn ông đi săn trong rừng với cây cung và những mũi tên của một kĩ thuật cũng chắc chắn như kĩ thuật của các dân tộc chưa hề biết đến vũ khí nóng.
	Các dữ liệu về lịch sử của người Anh điêng bản xứ như:

Vào thời kì phát hiện ra xứ sở này, toàn bộ khu vực nam Bra-xin là nơi trú ngụ của những nhóm người có mối quan hệ gần gũi về ngôn ngữ và văn hoá và người ta xếp chung dưới tên gọi là Giê.
Trong những khu rừng của các bang phía nam: Pa-ra-na và Xan-ta Ca-ta-ri-na những nhóm nhỏ người hoang dã đã tồn tại cho tới thế kỉ XX; có thể còn tồn tại vài nhóm cho tới năm 1935, bị truy đuổi tàn bạo đến mức trong khoảng một trăm năm gần đây nhất họ phải trốn biệt; nhưng phần lớn họ đã bị hao mòn và được chính phủ Bra-xin cho định cư ở nhiều trung tâm vào khoảng năm 1914.

	Lí giải cho việc sắp xếp dữ liệu
	Dữ liệu được tác giả thu thập bằng phương pháp thực nghiệm, điền dã, khảo sát trực tiếp: Trên những dải đất nhìn xuống hai bờ sông Ri-ô Ti-ba-gi ấy, ở độ cao 1 000 mét so với mặt biển, lần đầu tiên tôi đã tiếp xúc với những người hoang dã….

Văn bản được trích ra từ tác phẩm Nhiệt đới buồn. Đây là một ghi chép dân tộc học, được viết sau hai mươi năm đi khảo sát thực địa của Lê-vi–Xtơ-rốt ở Bra-xin.
	Gián tiếp từ các tài liệu khác nhưng tác giả không trích rõ nguồn.

	Giá trị của dữ liệu
	Tạo bất ngờ, gây sự tò mò, muốn khám phá của độc giả, giúp độc giả hình dung ra cuộc sống của người Anh điêng bản xứ ở một vùng đất xa xôi vào thời kì trước.
Đập tan các định kiến của người phương Tây đã gán cho cộng đồng các dân tộc thiểu số trên thế giới: man rợ, thấp kém, lạc hậu.
	Giúp người đọc có thể hình dung được bối cảnh lịch sử mà người Anh điêng đã trải qua và số phận của họ. Đồng thời, những dữ liệu này cũng cung cấp những tri thức về lịch sử của châu Mỹ.


Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức thảo luận và kết luận.
Trước khi thực hiện các nhiệm vụ, GV tổ chức cho HS đọc văn bản, có thể sử dụng hình thức đọc nối tiếp. GV lưu ý HS quan tâm đến các cước chú và thẻ đọc để hiểu văn bản sâu sắc hơn. GV có thể hướng dẫn HS ghi lại những thông tin quan trọng liên quan đến người Anh điêng được đề cập trong văn bản.

– Với vấn đề 1, GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp để thực hiện các nhiệm vụ. GV gọi 1 – 2 HS trả lời, các HS còn lại bổ sung. GV kết luận như mục Sản phẩm. Ở nhiệm vụ 1, GV lưu ý HS đọc cước chú số 1 (tr. 65) để tìm câu trả lời. Ở nhiệm vụ 2, GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp, lưu ý HS tìm các từ khoá, nhất là những mốc thời gian và sự kiện lịch sử làm rõ cho số phận của người Anh điêng ở khu vực nam Bra-xin để hoàn thiện câu trả lời. GV hỏi thêm: “Em có nhận xét gì về số phận của người Anh điêng qua những thông tin này?”. GV khuyến khích HS đưa ra câu trả lời theo quan điểm cá nhân. GV định hướng trả lời: “Người Anh điêng sau đó bị bỏ mặc, có số phận ngặt nghèo. Đây không chỉ là số phận của người Anh điêng ở châu Mỹ nói riêng mà còn là số phận

của một cộng đồng dân tộc thiểu số trên toàn thế giới nói chung trong cuộc bành chướng, xâm lược, dồn đuổi của thực dân phương Tây. Sau khi bị người châu Âu xâm lược, người Giê bản địa ở khu vực phía nam Bra-xin đã phải sống khổ cực, bị cưỡng bức định cư. Họ đã bị ép đồng hoá, bị bỏ mặc và lãng quên”.

– Với vấn đề 2, GV tiếp tục cho HS làm việc theo cặp để trả lời câu hỏi. GV gọi 1 – 2 HS trả lời, các HS còn lại nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm. Ở nhiệm vụ 1, GV hỏi thêm: “Em có nhận xét gì về mối quan hệ của chính quyền thực dân và người dân Anh điêng bản địa?”. GV khuyến khích HS đưa ra câu trả lời theo quan điểm cá nhân, gắn kết với nội dung đã được xem trong video clip. GV định hướng trả lời: “Đây là mối quan hệ xung đột, mâu thuẫn. Trong đó, chính quyền thực dân dùng quyền lực và vũ lực để đồng hoá, khai hoá văn minh cho người dân Anh điêng bản xứ. Nhưng người dân da đỏ kiên quyết từ chối, vẫn giữ lối sống tự do, nguyên thuỷ. Qua đó, chúng ta thấy được sự thay đổi vị thế quyền lực, mặc dù chính quyền thực dân muốn đồng hoá nhưng đã hoàn toàn thất bại, văn hoá bản địa và những giá trị truyền thống của người Anh điêng đã khẳng định sức mạnh của mình trước sự xâm lấn của người da trắng”.

Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Đề xuất được các nhan đề khác phù hợp với nội dung của văn bản Pa-ra-na.
Đánh giá được thái độ, quan điểm của người viết và nội dung của văn bản dựa trên trải nghiệm, quan điểm của người đọc qua văn bản Pa-ra-na.

Nội dung

Câu 1. Hãy đặt một nhan đề khác cho văn bản Pa-ra-na.
Câu 2. Cho biết lập trường, quan điểm, thái độ của tác giả được thể hiện trong văn bản. Bằng cách nào em nhận ra điều đó?

Câu 3. Theo em, văn bản này có hạn chế gì trong việc cung cấp dữ liệu?
Câu 4. Thông điệp em nhận được từ văn bản là gì? Đặt trong bối cảnh ra đời của văn bản, theo em, thông điệp đó có ý nghĩa gì?

Sản phẩm
Câu 1. Các nhan đề HS đặt.
Gợi ý một số nhan đề: Cuộc sống cổ xưa của người Anh điêng, Người Anh điêng và những phát hiện của Cờ-lốt Lê-vi–Xtơ-rốt,…
Câu 2. – Tác giả thể hiện lập trường khách quan qua việc cung cấp thông tin sơ cấp và cả thứ cấp. Ông đứng ở vị trí quan sát của cả người bên ngoài và trực tiếp khám phá nền văn hoá, lịch sử người Anh điêng bản địa. Đồng thời, ông cũng tìm hiểu nền văn hoá và lịch sử từ các tài liệu thứ cấp. Tác giả đã lí giải nguồn gốc, căn nguyên dẫn đến quá trình hình thành, phát triển và bảo tồn nền văn hoá bản địa của người Anh điêng.

Tác giả thể hiện thái độ ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp, sức sống mãnh liệt và sự tinh tế của nền văn hoá bản địa. Điều này thể hiện qua những cách diễn đạt bộc lộ cảm xúc như: “thất vọng lớn cho tôi”, “họ đã cho tôi một bài học về sự thận trọng và tính khách quan”,…
Quan điểm của tác giả: Đối thoại với tư tưởng “dĩ Âu vi trung”, tư tưởng thực dân và những định kiến đã tồn tại lâu đời trong xã hội phương Tây về sự lạc hậu của cộng đồng các dân tộc thiểu số, đồng thời khẳng định sự bình đẳng và đa dạng giữa các nền văn hoá và kêu gọi sự trở về, sống hài hoà với thiên nhiên, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Câu 3. Câu trả lời của HS. Ví dụ:
Văn bản chỉ có kênh chữ mà không có kênh hình sẽ làm giảm đi phần sinh động.
Những dữ liệu thứ cấp liên quan đến lịch sử của người Anh điêng được trích và sử dụng nhưng chưa nêu nguồn dẫn rõ ràng, cụ thể nên chưa thật sự thuyết phục.

Câu 4. Thông điệp và ý nghĩa mà HS đưa ra như: Hãy tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá, cần kêu gọi và đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc khác nhau.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ học tập cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức thảo luận và kết luận.
Với câu 1, GV cho HS làm việc theo cặp, hướng dẫn HS căn cứ vào nội dung của văn bản để đặt nhan đề, các em đặt nhan đề ngắn gọn, phải nổi bật được nội dung và mục đích của văn bản. GV gọi 1 – 2 HS trả lời, các HS khác bổ sung (nếu cần). GV kết luận như mục Sản phẩm.

Với câu 2, GV tiếp tục cho HS làm việc theo cặp, lưu ý HS tìm các chi tiết liên quan đến lập trường, quan điểm và thái độ của tác giả như các chi tiết, cách thức miêu tả đối tượng, cách sử dụng từ ngữ, cách diễn đạt,… GV gọi 1 – 2 HS trả lời, các HS khác bổ sung (nếu cần). GV kết luận như mục Sản phẩm.
Với câu 3, GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức ngữ văn trong SGK về dữ liệu trong văn bản thông tin, cho HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. GV gọi 1 – 2 HS trả lời, các HS khác bổ sung (nếu cần). GV kết luận như mục Sản phẩm.
Với câu 4, GV cho HS làm việc cá nhân, khuyến khích HS đưa ra các thông điệp khác nhau. GV lưu ý HS, thông điệp đưa ra phải kết nối với nội dung văn bản. GV gọi 1 – 2 HS trả lời, các HS khác bổ sung (nếu cần). GV kết luận như mục Sản phẩm.
Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học để viết một đoạn văn về mối quan hệ giữa văn minh và hoang dã; tìm đọc các văn bản khác trong tác phẩm Nhiệt đới buồn.

Nội dung
HS chọn một trong hai nhiệm vụ sau:
Văn bản gợi cho em suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa văn minh và hoang dã? Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ đó.

Tìm đọc các văn bản khác trong Nhiệt đới buồn của Cờ-lốt Lê-vi–Xtơ-rốt.

Sản phẩm
Đoạn văn hoàn chỉnh của HS.
Các văn bản mà HS tìm đọc trong Nhiệt đới buồn của Cờ-lốt Lê-vi–Xtơ-rốt.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc tự thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và nộp lại vào buổi học tới. Có thể nộp trực tiếp hoặc nộp online qua zalo, facebook hoặc phần mềm học tập của lớp (nếu có).

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3. GV cho HS trao đổi, thảo luận. GV khuyến khích sự xung phong, gọi 1 – 2 HS trình bày ở đầu buổi học tới (có thể lấy điểm đánh giá thường xuyên).

Bước 4. GV nhận xét, đánh giá về bài trình bày của HS.

VĂN BẢN 2
Giáo dục khai phóng ở Việt Nam nhìn từ Đông Kinh Nghĩa Thục
Nguyễn Nam
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)
MỤC TIÊU
Năng lực
Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản Giáo dục khai phóng ở Việt Nam nhìn từ Đông Kinh Nghĩa Thục, đánh giá được thái độ, quan điểm của người viết về Đông Kinh Nghĩa Thục.

Chỉ ra được bố cục và mạch lạc của văn bản.
Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, phân tích được vai trò của dữ liệu trong việc thể hiện thông tin, đánh giá được tính mới mẻ, độ tin cậy của dữ liệu trong văn bản.

So sánh được hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin chỉ dùng ngôn ngữ và văn bản thông tin có kết hợp các yếu tố phi ngôn ngữ.
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để thể hiện quan điểm của bản thân về giáo dục khai phóng và đọc hiểu văn bản mới cùng thể loại.

Phẩm chất
Trân trọng đối với những di sản của quá khứ.
THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
SGK, SGV Ngữ văn 12, tập hai, kế hoạch bài dạy, phiếu học tập, tranh ảnh liên quan đến bài học.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
Mục tiêu
Huy động kiến thức đã có của HS về nội dung liên quan đến tác phẩm, tạo hứng thú cho HS tìm hiểu bài học.

Nội dung
Chia sẻ những hiểu biết của bản thân về phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục.
Sản phẩm
Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện
GV giao nhiệm vụ cho HS từ cuối buổi học trước, khuyến khích HS chuẩn bị tranh ảnh minh hoạ cho nội dung thảo luận. GV gọi 1 – 2 HS trình bày, các HS còn lại góp ý. GV dẫn dắt vào bài học.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Mục tiêu
Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản, đánh giá được thái độ, quan điểm của người viết.

Chỉ ra được bố cục và mạch lạc của văn bản.
Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, phân tích được vai trò của dữ liệu trong việc thể hiện thông tin, đánh giá được tính mới mẻ, độ tin cậy của dữ liệu trong văn bản.

Nội dung
GV yêu cầu HS thực hiện lần lượt các nhiệm vụ sau:

Vấn đề 1. Hình thức và cách sắp xếp thông tin trong văn bản
Các mục in đậm trong văn bản có tác dụng gì? Qua đó, em có nhận xét gì về trình tự sắp xếp các thông tin trong văn bản?

Vấn đề 2. Dữ liệu trong văn bản
Theo tác giả, điểm nhấn then chốt của Đông Kinh Nghĩa Thục là gì? Tác giả đã sử dụng những dữ liệu nào để làm rõ điều này?

Đọc nội dung Giáo dục khai phóng của Đông Kinh Nghĩa Thục trong SGK (tr. 73) và hoàn thành sơ đồ sau về đặc điểm của giáo dục khai phóng:

Đối chiếu sơ đồ đã hoàn thiện nhiệm vụ 2 với nội dung viết về giáo dục khai phóng ở tr. 73 – 74, hãy cho biết vì sao tác giả lại cho rằng Đông Kinh Nghĩa Thục là một mô hình giáo dục khai phóng?

Vấn đề 3. Phương tiện phi ngôn ngữ
Hãy cho biết tác dụng của các hình ảnh được sử dụng trong văn bản? Nếu không có những hình ảnh này, giá trị của văn bản có bị giảm đi không? Vì sao?

Sản phẩm
Vấn đề 1. Hình thức và cách sắp xếp thông tin trong văn bản
Các mục in đậm trong văn bản (Bối cảnh lịch sử, Điểm nhấn then chốt trong lịch sử giáo dục Việt Nam, Giáo dục khai phóng ở Đông Kinh Nghĩa Thục và sa-pô) có tác dụng nêu vấn đề chính sẽ được triển khai trong đoạn đó.

Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo tầm quan trọng của vấn đề.
Vấn đề 2. Dữ liệu trong văn bản
1. – Điểm nhấn then chốt của Đông Kinh Nghĩa Thục: được vận hành theo hình thức từ dưới lên trên, bắt nguồn từ trong dân chúng, do nhân sĩ đề xướng; theo định hướng độc lập dân tộc; khát vọng yêu nước, mong cầu tiến bộ về trí thức, tư duy và dân chủ để phá bỏ những kìm hãm, trì trệ xã hội thuộc địa và quân chủ Việt Nam đầu thế kỉ XX.

– Các dữ liệu được sử dụng để làm rõ điểm nhấn then chốt:
+ Sách Đông Kinh Nghĩa Thục của Đào Trinh Nhất đã bị cấm lưu hành trên khắp cõi An Nam sau vài tháng phát hành.

+ Khảo cứu Đời cách mệnh Phan Bội Châu đã bị cấm giới thiệu, lưu hành, bày bán trên toàn cõi An Nam từ tháng 3 năm 1938.

+ Các bài viết của cụ Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm đã rải rác trên báo chí, đến năm 1945 biên soạn thành sách Đông Kinh Nghĩa Thục thì lại bị thất lạc khỏi tay người soạn. Sau đó, hơn chục năm, ông đã hoàn thành một bản thảo khác nhưng vẫn chưa được in chính thức.

HS hoàn thành sơ đồ:

Đông Kinh Nghĩa Thục là mô hình giáo dục khai phóng vì:
Cung cấp một nền tảng tri thức rộng mở, giúp người học phát triển tư duy phản biện, kĩ năng lập luận, phân tích và biểu đạt các ý tưởng, thông tin một cách rõ ràng. Những nền tảng tri thức và kĩ năng này sẽ chuẩn bị cho người học năng lực xử lí các vấn đề phức tạp của thế giới và ứng phó với những thay đổi không thể lường trước. Như vậy, với sáu đặc điểm giáo dục khai phóng của Đông Kinh Nghĩa Thục, người học có thể đạt được mục đích của giáo dục khai phóng nêu trên. Đồng thời, Đông Kinh Nghĩa Thục được thực hiện trong khoảng thời gian nhất định, với mục đích sẽ sẵn sàng mở rộng ra ba kì. Vì thế, tác giả cho rằng đây là một mô hình khai phóng.

Vấn đề 3. Phương tiện phi ngôn ngữ
Hình ảnh 1: Về căn nhà số 4, nhà riêng của cụ Lương Văn Can, đã từng là cơ sở dạy học của Đông Kinh Nghĩa Thục giúp chúng ta hình dung trực quan về xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX (trường Đông Kinh Nghĩa Thục, cấu trúc nhà cửa, trang phục của người dân, phương tiện đi lại,…). Đồng thời, bức ảnh cũng góp phần khẳng định vai trò quan trọng của cụ Lương Văn Can với Đông Kinh Nghĩa Thục. Hình ảnh này gắn kết chặt chẽ với nội dung trình bày về Đông Kinh Nghĩa Thục ở SGK (tr. 69 – 70).

– Hình ảnh 2 và 3: Về cuốn sách Đông Kinh Nghĩa Thục của Đào Trinh Nhất và quyết định cấm hai tác phẩm Đông Kinh Nghĩa Thục, Đời cách mệnh Phan Bội Châu của Đào Trinh Nhất giúp chúng ta hiểu về hình thức xuất bản của một cuốn sách đương thời, tiếp cận với chân dung của Giám học Nguyễn Quyền, các nội dung cấm xuất bản với hai cuốn sách. Hình ảnh này cũng gắn kết chặt chẽ với nội dung được trình bày ở SGK (tr. 72).
Nếu không có hai hình ảnh này, giá trị của văn bản sẽ giảm xuống vì nó thiếu đi tính trực quan, cách thức cung cấp thông tin lịch sử.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức thảo luận và kết luận.
Trước khi thực hiện các nhiệm vụ, GV tổ chức cho HS đọc văn bản, lưu ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy. GV lưu ý HS quan tâm đến các cước chú và thẻ đọc để hiểu hơn về tác phẩm.

Với vấn đề 1, GV cho HS làm việc cá nhân, gọi 1 – 2 HS xung phong phát biểu. Các HS khác bổ sung. GV kết luận như mục Sản phẩm. GV có thể hỏi thêm: “Theo em, việc sắp xếp theo trình tự này có hợp lí không? Vì sao?”. GV khuyến khích HS trả lời theo quan điểm cá nhân. GV định hướng: “Trình tự này là hợp lí vì các vấn đề được đưa ra đã làm rõ cho chủ đề Giáo dục khai phóng ở Việt Nam nhìn từ Đông Kinh Nghĩa Thục”.

Với vấn đề 2, HS được yêu cầu làm việc theo cặp. HS trình bày, GV kết luận như mục Sản phẩm.
Với vấn đề 3, GV cho HS làm việc cá nhân, gọi 1 – 2 HS xung phong phát biểu, các HS khác bổ sung. GV kết luận như mục Sản phẩm. GV nhấn mạnh về vai trò của phương tiện phi ngôn ngữ với việc thể hiện nội dung và ý nghĩa của văn bản. GV lưu ý phương tiện phi ngôn ngữ phải gắn kết chặt chẽ với nội dung, được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy.

Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Đánh giá được thái độ, quan điểm của người viết với Đông Kinh Nghĩa Thục.
Nội dung
GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ sau:
Tác giả nhận xét, đánh giá thế nào về Đông Kinh Nghĩa Thục? Có gì thiên kiến trong cách nhận xét, đánh giá đó không? Hãy lí giải về điều này.

Sản phẩm
Định hướng trả lời:
Tác giả cho rằng Đông Kinh Nghĩa Thục có ảnh hưởng sâu rộng đến truyền thống giáo dục của Việt Nam nói riêng và với sự phát triển theo định hướng mới của xã hội Việt Nam nói chung. Tuy thời gian tồn tại ngắn ngủi (chỉ gần mười tháng) và còn rất sơ khai nhưng cái dũng khí dám từ bỏ lối học từ chương khoa cử, giáo điều cả nghìn năm áp đặt, kìm hãm tâm trí người dân, cần được ghi nhận như một mốc lịch sử giáo dục quan trọng. Đông Kinh Nghĩa Thục đã tiếp nối và phát huy tinh thần khai phóng của giáo dục Việt Nam trong điều kiện là nước thuộc địa và trong bối cảnh biến động phức tạp của thế giới đầu thế kỉ XX.

Những nhận định này không có thiên kiến trong cách nhận xét, đánh giá vì tác giả dựa trên những dữ liệu khách quan, dữ liệu thứ cấp được cung cấp với nguồn trích dẫn cụ thể, cả kênh hình và kênh chữ, kết hợp với các thao tác chứng minh, phân tích, bình luận, so sánh để làm rõ cho ý kiến nhận định của mình.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ học tập cho HS như mục Nội dung. Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp. Bước 3 – 4. GV tổ chức thảo luận và kết luận.

GV tổ chức cho HS làm việc nhóm, khuyến khích HS đưa ra những bài học khác nhau. GV gọi HS trình bày. GV kết luận như mục Sản phẩm. GV lưu ý HS về cách đưa ra nhận xét, đánh giá trong văn bản thông tin nói riêng, trong các văn bản khác nói chung. HS cần chú ý đến tính khách quan, trích dẫn nguồn các tài liệu đầy đủ, kết hợp các thao tác trình bày để làm căn cứ cho nhận định của bản thân khi đánh giá.

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để thể hiện quan điểm của bản thân về giáo dục khai phóng và đọc hiểu văn bản mới cùng thể loại.

Nội dung
HS chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

Câu 1. Từ những thông tin được cung cấp trong văn bản, em suy nghĩ như thế nào về giá trị của giáo dục nói chung và giáo dục khai phóng nói riêng?

Câu 2. Đọc hiểu văn bản Đời muối (tr. 75 – 77) trong SGK Ngữ văn 12, tập hai, theo gợi ý trong sơ đồ sau.

Sản phẩm
Câu 1. Bài trình bày suy nghĩ của HS về giá trị của giáo dục nói chung và giáo dục khai phóng nói riêng.

Câu 2. Nội dung đọc hiểu văn bản theo gợi ý của sơ đồ được viết vào vở, hoặc trình bày miệng trong buổi học tới.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3. GV cho HS trao đổi, thảo luận. GV khuyến khích sự xung phong hoặc gọi 1 – 2 HS trình bày ở đầu buổi học tới (có thể lấy điểm đánh giá thường xuyên).

Bước 4. GV nhận xét, đánh giá về bài trình bày của HS.

.ĐỌC 

ĐỜI MUỐI 

(Trích: Đời muối - Mac -kơ-len Xki - Mark Kurlansky)
Yêu cầu của bài học

- HS nhận biết và phân tích được các vấn đề trong một văn bản thông tin.

- HS nhận biết dữ liệu và cách trình bày dữ liệu trong văn bản thông tin.

- HS hiểu được giá trị của văn bản thông tin trong giáo dục lịch sử, văn hóa.

Tiến trình hoạt động

* Hoạt động Mở đầu

Mục tiêu

- Tạo tâm thế, sự hứng khởi để tiếp nhận trọng tâm bài học học.

- Biết cách trình bày vấn đề

Nội dung hoạt động

- HS làm việc theo yêu cầu của GV.

- GV theo dõi, tư vấn và tổ chức cho HS trình bày vấn đề.

Sản phẩm

- HS trao đổi suy nghĩ của mình

Tổ chức thực hiện

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi để tìm hiểu vấn đề:

+ Ngoài cách tiếp cận lịch sử thông thường qua các cuộc chiến tranh, qua sự biến đổi và tiếp nối của các triều đại, các cuộc cách mạng,… người ta có thể tiếp cận lịch sử bằng những cách nào khác.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thống nhất và trình bày ý kiến của mình.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV gọi khoảng 2-3 em chia sẻ.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV cho HS đánh giá, phản biện trao đổi 


	* Có nhiều cách tiếp cận khác để khám phá quá khứ và hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh chúng ta. Sau đây là một số phương pháp tiếp cận lịch sử khác
- Lịch sử qua đời sống thường nhật, xem lễ hội truyền thống, phong tục tập quán để hiểu về văn hóa và tín ngưỡng của người dân,...

- Lịch sử qua văn học nghệ thuật, cụ thể phân tích các tác phẩm văn học, thơ ca, nhạc họa để hiểu về tâm tư, nguyện vọng, và quan điểm của con người trong các thời kỳ lịch sử khác nhau,...

- Lịch sử qua khảo cổ học

- Lịch sử qua các phương tiện truyền thông,  xem phim tài liệu, chương trình truyền hình về lịch sử để có cái nhìn trực quan và sinh động về quá khứ,...


* Hình thành kiến thức mới.

*Hoạt động 1: Thông tin về tác giả và văn bản

Mục tiêu

- HS nhận biết và trình bày các thông tin về tác giả và văn bản để góp phần khám phá văn bản.

- HS biết cách trình bày thông tin mình vừa tiếp cận.

Nội dung hoạt động

+ HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

+ HS dựa vào SGK và tìm hiểu qua internet để nắm được thông tin.

+ GV hướng dẫn học sinh thực hiện và trình bày.

Sản phẩm

+ Kết quả hoạt động của học sinh.

Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS chuẩn bị bài (ở nhà), đến lớp GV yêu cầu HS trình bày nhanh các vấn đề

+ Thông tin về tác giả.

+ Thông tin về văn bản

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS tham khảo SGK, nền tảng công nghệ số để thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Báo cáo kết quả học tập tại lớp. GV gọi 1-2 em trình bày sản phẩm (Qua Ti vi/ Máy chiếu). 

- GV tổ chức cho HS góp ý, nhận xét và bổ sung để hoàn thiện.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của HS.
	Thông tin về tác giả và văn bản

Tác giả

- Mác Kow-len-xki sinh năm 1948, là nhà báo và nhà văn người Mĩ

- Sáng tác chính: Khi loài cá biến mất (1997), Đời muối: lịch sử thế giới (2002),  Giấy: lật giở từng trang sử (2016), Cá hồi và trái đất: lịch sử của một số phận bình thường (2020),…

- Sáng tác của ông mang lại một góc nhìn thú vị về lịch sử loài người.

2. Tác phẩm

- Văn bản được trích trong cuốn Đời muối: lịch sử thể giới.
- Cuốn sách khám phá hành trình của muối trong lịch sử nhân loại.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Mục tiêu
Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã có từ việc đọc văn bản 1 và văn bản 2 để thực hành phân tích được thông tin cơ bản của văn bản Đời muối, đánh giá được thái độ, quan điểm của người viết, chỉ ra được bố cục và mạch lạc của văn bản.

Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, phân tích được vai trò của dữ liệu trong việc thể hiện thông tin, đánh giá được tính mới mẻ, độ tin cậy của dữ liệu trong văn bản Đời muối.

Nội dung
GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ.

[image: image1]
HS hoàn thiện phiếu học tập sau:
PHIẾU HỌC TẬP
Văn bản: Đời muối (Mác Kơ-len-xki) Tên:……………………………………………… Nhóm:……………………………………………Lớp:………………
Đọc văn bản Đời muối và trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Tiến trình lịch sử nhân loại đã được tác giả tóm lược như thế nào? Trong tiến trình lịch sử đó, theo tác giả, muối đóng vai trò gì?

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Câu 2. Dữ liệu được tác giả sử dụng là dữ liệu
sơ cấp hay thứ cấp? Em cảm nhận như thế nào về mức độ chính xác, đáng tin cậy của dữ liệu?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 3. Phân tích và đánh giá cách trình bày dữ liệu của tác giả trong văn bản.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 4. Góc nhìn và quan điểm của tác giả về lịch sử có gì độc đáo?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Sản phẩm
Câu 1. Căn cứ vào thời gian và tầm quan trọng của muối đối với đời sống của con người, tác giả đã tóm lược lịch sử nhân loại thành hai giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Trước khi muối trở thành một nhu cầu thiết yếu với đời sống nhân loại, con người tiến từng bước phát triển chậm chạp. Trong quá trình này, họ đã thuần hoá động vật hoang dã, nuôi động vật trong nhà, trồng cây để sinh sống.

– Giai đoạn 2: Sau khi muối trở thành một nhu cầu thiết yếu với đời sống nhân loại, các hoạt động liên quan đến tìm kiếm, sản xuất, buôn bán muối đã thúc đẩy công nghiệp, giao thông, thương mại, hoá học phát triển. Từ đó, đã tạo nên những thay đổi lớn về chính trị, kinh tế, xã hội,...

Từ cách tóm lược lịch sử như trên, tác giả đã khẳng định vài trò quan trọng của muối.
Quá trình tìm kiếm, khai thác sử dụng muối đã thúc đẩy sự phát triển của nhân loại.
Câu 2. Tác giả sử dụng cả dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Tuy nhiên, với các dữ liệu thứ cấp, tác giả không ghi rõ hoặc không trích đầy đủ nguồn dẫn khiến cho văn bản bị giảm đi độ tin cậy và tính thuyết phục. Vì thế, để văn bản có giá trị hơn, tác giả cần bổ sung các nguồn trích dẫn rõ ràng, đáng tin cậy.

Câu 3. Tác giả trình bày dữ liệu theo trình tự thời gian, được tổ chức dưới hình thức một câu chuyện. Mở đầu miêu tả bối cảnh, sau đó xuất hiện các nhân vật, tiếp đến là các sự kiện xảy ra. Các sự kiện lịch sử được liệt kê theo thời gian. Cách sắp xếp này đã tạo nên sự mới mẻ cho văn bản thông tin này, khiến người đọc có cảm giác như đang theo dõi một câu chuyện chứ không phải là thông tin đơn thuần, điều đó tạo nên tính hấp dẫn của văn bản.
Câu 4. Tác giả đã nhìn lịch sử nhân loại dựa trên lăng kính quy chiếu là lịch sử của muối. Từ đó, tác giả triển khai các sự kiện lịch sử xung quanh sự phát triển của yếu tố này.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức thảo luận và kết luận.
GV cho HS làm việc nhóm. Dựa vào nội dung đã chuẩn bị ở nhà, các nhóm hoàn thiện phiếu học tập. GV cho các nhóm bốc thăm trình bày, các nhóm còn lại góp ý. GV kết luận như mục Sản phẩm và lưu ý về cách đọc hiểu, khai thác các dữ liệu trong văn bản thông tin.
Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
So sánh được hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin chỉ dùng ngôn ngữ và văn bản thông tin có kết hợp các yếu tố phi ngôn ngữ.
Nội dung

Nếu cần bổ sung phương tiện phi ngôn ngữ để tăng sức thuyết phục của văn bản, em sẽ bổ sung phương tiện nào? Lí giải vì sao em bổ sung phương tiện đó?

Sản phẩm
Phương tiện phi ngôn ngữ hoặc sự mô tả phương tiện phi ngôn ngữ của HS. Những lí giải của HS khi lựa chọn sử dụng chúng.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ học tập cho HS như mục Nội dung. Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp. Bước 3 – 4. GV tổ chức thảo luận và kết luận.

GV tiếp tục cho HS làm việc nhóm. Các nhóm chốt lại nội dung đã chuẩn bị ở nhà. GV cho các nhóm bốc thăm trình bày, các nhóm còn lại góp ý. GV kết luận như mục Sản phẩm và lưu ý về cách thức sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ để tăng tính thuyết phục của văn bản thông tin.

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để viết một đoạn văn liên quan đến nguyên nhân của các cuộc chiến tranh và đọc hiểu một văn bản thông tin mới.

Nội dung
HS chọn một trong hai nhiệm vụ sau:
Câu 1. Thời nay, nhân loại không còn xung đột với nhau vì tranh giành muối, nhưng vẫn còn rất nhiều cuộc chiến tranh và xung đột xảy ra nhằm tranh giành kim cương, dầu mỏ, đất hiếm, nguồn nước,... Em nghĩ gì về vấn đề này? Hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của em.

Câu 2. Đọc hiểu văn bản Sách đã thay đổi lịch sử loài người của Vũ Đức Liêm (Ngữ văn 12, tập hai, tr. 88 – 90) theo gợi ý trong sơ đồ sau.
Sản phẩm
Câu 1. Đoạn văn hoàn chỉnh của HS.
Câu 2. Nội dung đọc hiểu văn bản theo gợi ý của sơ đồ được viết vào vở hoặc trình bày miệng trong buổi học tới.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3. GV cho HS trao đổi, thảo luận. GV khuyến khích sự xung phong, gọi 1 – 2 HS trình bày ở đầu buổi học tới (có thể lấy điểm đánh giá thường xuyên).

Bước 4. GV nhận xét, đánh giá về bài trình bày của HS.
Thực hành tiếng Việt
Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I . MỤC TIÊU
Năng lực
Trình bày được các quy định liên quan đến việc sử dụng ý tưởng, thông tin,... của người khác trong bài viết của mình để tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền tác giả và tầm quan trọng của việc tôn trọng, bảo vệ quyền tác giả.

Vận dụng được các kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập.
Áp dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để nêu quan điểm của bản thân về vấn đề đạo văn và tìm hiểu về trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phẩm chất
Có ý thức tôn trọng quyền tác giả và bảo vệ quyền tác giả.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
SGK, SGV Ngữ văn 12, tập hai, kế hoạch bài dạy, phiếu học tập, giấy A0, video clip về việc đăng kí bản quyền để tự bảo vệ quyền tác giả (https://www.youtube.com/ watch?v=wglLzuidIQc).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
Mục tiêu
Huy động hiểu biết của HS về quyền sở hữu trí tuệ; tạo tâm thế chủ động tìm hiểu bài học.
Nội dung
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Sản phẩm
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Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV điều hành, quan sát lớp.
Bước 3. GV khuyến khích HS xung phong, gọi một HS trả lời, các HS khác bổ sung, nhận xét.

Bước 4. GV nhận xét và kết luận như mục Sản phẩm. GV dẫn dắt vào bài: “Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là tôn trọng kết quả lao động sáng tạo của người khác và biết cách tiếp thu, kế thừa kết quả đó trong sản phẩm trí tuệ của mình theo đúng quy định và thông lệ quốc tế. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng trong học tập và nghiên cứu khoa học: góp phần tạo nên những sản phẩm sáng tạo; bồi dưỡng cho người học, người nghiên cứu tính trung thực, niềm say mê tìm tòi, khám phá cái mới; bảo vệ được sản phẩm mà người học, người nghiên cứu sáng tạo ra. Vậy chúng ta cần thực hiện các quy định nào để có thể tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ?”.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về các quy định liên quan đến vấn đề tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Mục tiêu
Trình bày được các quy định liên quan đến việc sử dụng ý tưởng, thông tin hay câu chữ của người khác trong bài viết của mình để tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền tác giả và tầm quan trọng của việc tôn trọng, bảo vệ quyền tác giả.

Nội dung
Thực hiện phiếu học tập sau:
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PHIẾU HỌC TẬP
Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ Tên:…………………………………… Nhóm:……………………… Lớp:…………………………………...
Bài tập 1. Đọc nội dung trong SGK Ngữ văn 12, tập hai (tr. 78 – 79) và cho biết một số quy định liên quan đến vấn đề tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài tập 2. Tìm trong văn học Việt Nam thời trung đại một số trường hợp mượn ý tưởng hoặc mượn nguyên câu chữ từ một tác phẩm khác.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở.
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Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV điều hành, quan sát lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức cho HS báo cáo, thảo luận và kết luận như mục Sản phẩm.
Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Áp dụng được các kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập.
Nội dung
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Sản phẩm
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Kết quả thực hiện của HS được trình bày miệng, trao đổi trong nhóm hoặc ghi vào phiếu học tập/ vở.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV điều hành, quan sát lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận.
GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp để thực hiện nhiệm vụ, khuyến khích HS đưa ra nhiều cách diễn đạt gián tiếp khác nhau. GV lưu ý HS cách chuyển từ trích dẫn trực tiếp sang gián tiếp, các em có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình nhưng cần đảm bảo đúng ý tưởng, nội dung chính của đoạn văn gốc. Phần tóm tắt lại cũng cần ngắn gọn, súc tích. GV gọi 1 – 2 HS trình bày kết quả, các HS khác góp ý và bổ sung (nếu cần). GV kết luận như mục Sản phẩm.

VIẾT
Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)
MỤC TIÊU
Năng lực
Xác định được các bước trong quy trình viết một bức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm đáp ứng được các yêu cầu của kiểu bài.

Viết được một bức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm sau khi lựa chọn được đề tài phù hợp.

Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thiện bức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm có sức hấp dẫn đối với người đọc.

Phẩm chất
Chủ động, tích cực và cẩn trọng trong khi viết bài.
THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
SGK, SGV Ngữ văn 12, tập hai, kế hoạch bài dạy, giấy A0, sơ đồ về quy trình viết.
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
Mục tiêu
Huy động trải nghiệm, kiến thức của HS về một vấn đề xã hội.
Nội dung

Sản phẩm

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận.
GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp, gọi 1 – 2 HS chia sẻ về vấn đề xã hội đáng quan tâm. GV lưu ý HS chia sẻ các nội dung như: Vấn đề em quan tâm là gì? Tại sao em lại quan tâm đến vấn đề đó? Vấn đề này đang có những hạn chế nào cần khắc phục? Cần giải quyết những hạn chế đó ra sao? GV kết luận và dẫn dắt vào bài: “Thể hiện vấn đề quan tâm bằng cách trao đổi một bức thư là một hình thức có thể tăng tính thuyết phục với người đọc”.
Hoạt động 2: Hướng dẫn quy trình viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm
Mục tiêu
Xác định được các bước trong quy trình viết một bức thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm đáp ứng được các yêu cầu của kiểu bài.
Nội dung

Phần mở đầu thư có gì đáng chú ý? Nội dung tiếp theo của bức thư triển khai theo trình tự nào? Trình tự đó có liên quan như thế nào với mục đích viết thư?

Người viết dùng những yếu tố bổ trợ nào để thuyết phục người đọc về vấn đề được bàn đến trong thư?

Qua bức thư tham khảo, em rút ra được kinh nghiệm gì khi viết thư?
Vấn đề 2. Yêu cầu cần đạt
Qua nghiên cứu bài viết tham khảo và mục Yêu cầu về kiểu bài (tr. 80), em hãy cho biết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm cần những yêu cầu nào?

Vấn đề 3. Quy trình viết
Hoàn thiện bảng quy trình viết thư trao đổi trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm.

	STT
	Các bước
	Mô tả các bước

	1
	Chuẩn bị viết
	

	2
	Tìm ý, lập dàn ý
	

	3
	Viết
	

	4
	Chỉnh sửa, hoàn thiện
	


Sản phẩmKết quả thực hiện của HS được trình bày miệng, trao đổi trong nhóm hoặc ghi vào phiếu học tập/ vở.
Vấn đề 2. Yêu cầu cần đạt
Xác định rõ đối tượng nhận thư (cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức).
Thể hiện rõ mục đích viết thư và vấn đề chính được trình bày, trao đổi, bàn luận trong thư.

Trình bày tường minh, mạch lạc các thông tin (nếu mục đích chủ yếu là cung cấp thông tin) hoặc triển khai các nội dung phù hợp để khẳng định một quan niệm hay sự cần thiết phải tiến hành công việc hay hoạt động (nếu mục đích chủ yếu là thuyết phục).

Sử dụng ngôn ngữ (gồm cả từ ngữ xưng hô) phù hợp với mục đích viết thư và người nhận.

Sử dụng yếu tố bổ trợ để đạt được mục đích viết một cách hiệu quả.
Vấn đề 3. Quy trình viết
	STT
	Các bước
	Mô tả các bước

	1
	Chuẩn bị viết
	Xác định mục đích viết thư và lựa chọn đề tài: lựa chọn các vấn đề đang tồn tại nhiều tranh luận hoặc có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của em và những người xung quanh. Tuỳ thuộc vào vấn đề lựa chọn mà xác định đối tượng viết thư. Ví dụ: Nếu viết thư để nói về vấn đề phương pháp học tập thì em nên viết cho GV, nếu viết thư trao đổi về cái hay cái đẹp của một tác phẩm kịch, em có thể gửi cho nhà biên soạn hoặc đạo diễn kịch.

	2
	Tìm ý, lập dàn ý
	Tìm ý: Đặt câu hỏi để tìm ý phù hợp với mục đích viết của bức thư. Một số câu hỏi gợi ý:

+ Người nhận thư là ai và có quan hệ như thế nào với người viết thư? Người nhận thư có những đặc điểm gì?

+ Thư trao đổi về công việc hay vấn đề gì và nhằm mục đích gì?
+ Nội dung của bức thư triển khai theo trình tự nào? Trình tự đó có liên quan như thế nào với mục đích viết thư?

+ Để phục vụ cho mục đích chủ yếu, người viết dùng những yếu tố bổ trợ nào?

Lập dàn ý, HS tham khảo mục Lập dàn ý trong SGK (tr. 84 – 85).

	3
	Viết
	HS thực hiện viết bài theo dàn ý đã lập, cần lưu ý:
Ngôn ngữ phù hợp với mục đích viết thư và mối quan hệ giữa người gửi và người nhận.

Cần thể hiện tâm huyết, sự chân thành và những suy nghĩ có chiều sâu của người viết.

Lựa chọn được hình thức viết thư đúng theo thể thức chung.

	4
	Chỉnh sửa, hoàn thiện
	Đọc lại bức thư, đối chiếu với yêu cầu của kiểu bài và lập dàn ý đã có để chỉnh sủa, hoàn thiện theo những tiêu chí trong SGK (tr. 85).


Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận.
Với vấn đề 1, GV yêu cầu HS đọc bài viết tham khảo. Với vấn đề 2, GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân để tìm câu trả lời. GV khuyến khích HS xung phong, gọi 1 – 2 HS trình bày, các HS khác góp ý, bổ sung. GV nhận xét và kết luận như mục Sản phẩm. Với vấn đề 3, GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp, hoàn thiện bảng và gọi HS trả lời, bổ sung. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Viết được một bức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm; lựa chọn được đề tài đáp ứng được các yêu cầu của kiểu bài.
Nội dung

Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được trình bày miệng, trao đổi trong nhóm hoặc ghi vào phiếu học tập/ vở.


– Ảnh hưởng của bạo lực học đường đến HS:
+ Bạo lực học đường làm cho HS bị ảnh hưởng đến sức khoẻ: gây đau đớn về thể chất, ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ.

+ Bạo lực học đường làm cho HS cảm thấy mất tự tin, thậm chí tự ti, ngại giao tiếp với bạn bè.

+ Bạo lực học đường làm cho HS sống thu mình, không muốn giao tiếp với bên ngoài.
+ Bạo lực học đường làm HS không muốn đến trường, sợ đi học.
+ Bạo lực học đường có thể làm cho HS sợ bị trả thù, làm giảm sút kết quả học tập.
– Cách khắc phục bạo lực học đường:
+ HS tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, kiềm chế cảm xúc.
+ GV, nhà trường và gia đình cần quan tâm, tư vấn, hỗ trợ HS.
Kết bài: Mong muốn người nhận thư chia sẻ về vấn đề bạo lực học đường, góp phần làm giảm bạo lực học đường.

Câu 2. Bức thư của HS.
Câu 3. Sau khi HS làm bài, GV hướng dẫn HS tự rà soát và rà soát chéo bài viết của mình theo bảng tiêu chí sau:

	TT
	Tiêu chí
	Đạt
	Không đạt

	Nội dung
	Mở bài: Nêu được công việc hay vấn đề cần trao đổi. Với một văn bản thư không đòi hỏi tính chất nghi thức, có thể bắt đầu bằng một vài ý thăm hỏi thân tình.
	
	

	
	Thân bài: Triển khai các nội dung phù hợp với mục đích viết thư; sử dụng các yếu tố bổ trợ tuỳ thuộc vào tính chất của bức thư: thân mật hay trang trọng.
	
	

	
	Kết bài: Nêu lại công việc hoặc vấn đề cần trao đổi dưới hình thức tóm tắt và thể hiện mong muốn được người nhận thư chia sẻ, đồng tình, ủng hộ.
	
	

	Hình thức
	Đảm bảo hình thức của một bức thư: ngày tháng năm, địa điểm viết thư, người nhận, người gửi, nội dung, kết thư, kí tên người viết,…
	
	

	
	Không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
	
	

	
	Sử dụng các yếu tố bổ trợ để hỗ trợ bài viết.
	
	

	
	Ngôn ngữ phù hợp với người nhận.
	
	


Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận. GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân để lập dàn ý. GV cho HS làm việc cá nhân để hoàn thiện bài viết. Lưu ý HS bám sát vào dàn ý đã lập, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đối tượng nhận thư, kết hợp các yếu tố bổ trợ như: miêu tả, biểu cảm, nghị luận,… và các phương tiện phi ngôn ngữ (nếu có).

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thiện bức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm đáp ứng được các yêu cầu của kiểu bài.
Nội dung

Sản phẩm

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận. HS có thể nộp bài online hoặc trực tiếp cho GV. GV chọn một số bài để nhận xét ở buổi học tiếp theo.

NÓI VÀ NGHE
Tranh biện về một vấn đề đời sống
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
MỤC TIÊU
Năng lực
Tranh biện về một vấn đề trong đời sống thể hiện được những ý kiến trái chiều.
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để tổ chức một cuộc tranh biện trong lớp về chủ đề đáng quan tâm.

Phẩm chất
Thể hiện được thái độ cầu thị trong khi tranh biện.
Quan tâm tới người nghe và có thái độ phù hợp khi nói.
THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
SGK, SGV Ngữ văn 12, tập hai, kế hoạch bài dạy; máy chiếu, máy tính, thiết bị ghi âm hoặc ghi hình (nếu có) để ghi lại phần trình bày của HS.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
Mục tiêu
Huy động kiến thức của HS về kiểu bài trình bày quan điểm về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

Nội dung

Sản phẩm

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức cho HS báo cáo, thảo luận và kết luận. GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp. GV yêu cầu 1 – 2 HS trình bày, các HS khác góp ý, bổ sung. GV kết luận và dẫn dắt vào bài.

Hoạt động 2: Tìm hiểu quy trình tranh biện
Mục tiêu
Chuẩn bị được đề tài, lập được đội tham gia tranh biện; nghiên cứu kĩ vấn đề đã chọn và chuẩn bị ý kiến tranh biện; tìm hiểu được quy tắc tranh biện.

Nội dung
PHIẾU HỌC TẬP
Tranh biện về một vấn đề đời sống
Tên:………………………………………………………………... Nhóm:………………………………………….Lớp:……………..
Câu 1. Đọc mục Chuẩn bị trong SGK Ngữ văn 12, tập hai, (tr. 86) và cho biết em cần
làm gì để chuẩn bị cho cuộc tranh biện được diễn ra và đạt hiệu quả tốt nhất.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Câu 2. Lớp em chuẩn bị tranh biện về vấn đề: Học đại học có phải là con đường duy nhất sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông? Hãy chuẩn bị cho cuộc tranh biện này bằng cách:
Đưa ra ý kiến của nhóm mình về vấn đề này.
……………………………………………………………..
……………………………………………………………...
……………………………………………………………..
Chuẩn bị ba nhóm lập luận:
Lập luận để chứng minh quan điểm của đội mình là đúng đắn.
Lập luận để chứng minh quan điểm của phía đối lập là sai trái.

Lập luận để bảo vệ quan điểm của mình là đúng trước phản biện của đối phương.

Chuẩn bị tranh ảnh, video minh hoạ để hỗ trợ cho việc bảo vệ ý kiến của mình.

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
b. Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được trình bày miệng, trao đổi trong nhóm hoặc ghi vào phiếu học tập/ vở.

Câu 1. Để chuẩn bị tranh biện, em cần thực hiện theo các bước có trong SGK
Ngữ văn 12, tập hai (tr. 86):
Lựa chọn đề tài
Lập đội tham gia tranh biện
Nghiên cứu vấn đề đã chọn và chuẩn bị ý kiến tranh biện
Tìm hiểu quy tắc tranh biện.
Câu 2. Phần nội dung chuẩn bị của HS cho vấn đề: Học đại học có phải là con đường duy nhất sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông?
Cụ thể:
Ý kiến của nhóm: Học đại học là rất tốt và cần thiết nhưng không phải là con đường duy nhất sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Các lập luận:
Lập luận để chứng minh quan điểm của mình là đúng đắn:
+ Có nhiều con đường khác ngoài học đại học mà vẫn thành công.
+ Nếu không học đại học, bạn có thể học cao đẳng, trung cấp hoặc học nghề.
+ Dẫn chứng: Bill Gates bỏ ngang đại học mà vẫn thành công.
Lập luận để phản bác lại ý kiến của bạn:
+ Tất nhiên học đại học là con đường xán lạn, nhưng không phải là con đường duy nhất để thành công.

+ Nhiều bạn học nghề vẫn rất thành công.
Lập luận để phản bác lại ý kiến phản biện của đội bạn: Trên thực tế có những người học đại học nhưng vẫn không thành công vì lười biếng, thiếu kĩ năng làm việc,…
Tranh ảnh minh hoạ:
Hình ảnh các tỉ phú công nghệ không tốt nghiệp đại học mà vẫn thành công như: Mark Elliot Zuckerberg, Bill Gates, Jack Dorsey.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận. GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 3 – 4 HS. GV gọi một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Tranh biện được một vấn đề trong đời sống thể hiện ý kiến trái chiều.
Nội dung

Sản phẩm

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận.
GV cử ra một HS làm người điều hành, hướng dẫn HS nêu vấn đề, giới thiệu thành phần tham gia, nêu rõ mục đích, quy tắc tranh biện và có trách nhiệm điều hành cuộc tranh biện diễn ra theo đúng quy định. Các đối tượng tham gia tranh biện giống như tiến trình đã được thực hành ở lớp 11, Bài 8 (Ngữ văn 11, tập hai, tr. 87). GV có thể nhắc lại cho HS tiến trình tranh biện như sau:

	Phiên tranh biện
	Phía tán thành
	Phía phản đối

	Phiên thứ nhất
	Bám sát vấn đề đã chọn để tranh biện, khẳng định quan điểm đồng tình, giải thích những khái niệm cơ bản, trình bày các luận điểm chính, dùng lí lẽ và bằng chứng để củng cố quan điểm ủng hộ.
	Nhắc lại vấn đề đã chọn để tranh biện, khẳng định sự không đồng tình, định nghĩa lại những khái niệm chưa hợp lí, trình bày các luận điểm, dùng lí lẽ và bằng chứng để khẳng định lại quan điểm đối lập.

	
	Có thể có lượt hỏi – đáp từ hai phía để chất vấn và phản hồi các ý kiến.

	Phiên thứ hai
	Phản bác lại từng luận điểm của phía phản đối, phân tích sâu hơn quan điểm của đội mình, bổ sung lí lẽ và bằng chứng để tăng sức thuyết phục.
	Bác bỏ từng luận điểm mà phía tán thành vừa nêu ra; khẳng định lại quan điểm phản đối của đội mình, củng cố quan điểm đó bằng lí lẽ sắc bén và bằng chứng thuyết phục.

	
	Có thể có lượt hỏi – đáp từ hai phía để chất vấn và phản hồi các ý kiến.

	Phiên thứ ba
	Tiếp tục phản bác ý kiến của phía phản đối, khẳng định tính đúng đắn của những luận điểm quan trọng đã bị bác bỏ; kết luận về vấn đề và khẳng định lại quan điểm của đội mình.
	Tiếp tục phản bác ý kiến của phía tán thành; bảo vệ những luận điểm quan trọng đã bị bác bỏ; kết luận về vấn đề và khẳng định lại quan điểm của đội mình.


Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Đánh giá được chất lượng của cuộc tranh biện.
Nội dung
	STT
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	1
	Khẳng định được quan điểm đồng tình hoặc phản đối.
	
	

	2
	Cuộc tranh biện đã đề cập đầy đủ các phương diện của vấn đề.
	
	

	3
	Trình bày được đầy đủ luận điểm, lí lẽ, bằng chứng để bảo vệ quan điểm của mình.
	
	

	4
	Có sự chuẩn bị tốt và tự tin khi tranh biện.
	
	

	5
	Có khả năng phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm để thực hiện tranh biện và phát triển ý tưởng.
	
	

	6
	Thể hiện sự tôn trọng đối phương thông qua việc lắng nghe và phản hồi lịch sự.
	
	

	7
	Sử dụng ngôn ngữ phù hợp, thay đổi ngữ điệu (âm lượng, tốc độ,…) linh hoạt.
	
	

	8
	Sử dụng phương tiện hỗ trợ phù hợp.
	
	

	9
	Tuân thủ quy tắc và thời gian với từng lượt lời.
	
	


Sản phẩm

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS và yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện và nộp sản phẩm qua phần mềm học tập (nếu có) và chuẩn bị cho cuộc tranh luận với chủ đề tự chọn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận. GV tổ chức cho HS đánh giá, gọi 1 – 2 HS trả lời, các HS khác góp ý, chia sẻ kinh nghiệm. GV kết luận như mục Sản phẩm.
Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Áp dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để nêu quan điểm của bản thân về vấn đề đạo văn và tìm hiểu về trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nội dung

Sản phẩm

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3. GV hỗ trợ, tư vấn từ xa nếu HS cần.
Bước 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận. HS có thể nộp bài qua phần mềm học tập (nếu có) hoặc nộp trực tiếp vào buổi tiếp theo. GV chọn ra một số bài để đưa ra thảo luận, nhận xét và rút kinh nghiệm cho HS chỉnh sửa. GV kết luận.

Xem video clip về Đăng kí bản quyền để tự bảo vệ quyền tác giả (https://www.youtube. com/watch?v=wglLzuidIQc) được phát trên kênh VTV 1 và trả lời các câu hỏi:


Vì sao các nhiếp ảnh gia chưa thể thắng trong vụ kiện vi phạm bản quyền?


Các tác giả cần làm gì để bảo vệ bản quyền của mình?





Vì họ chưa đăng kí bản quyền cho bức ảnh của mình.


Cần tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ và đăng kí bản quyền tác giả theo đúng quy định của Nhà nước.





Bài tập 1. Một số quy định liên quan đến vấn đề tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: – Tất cả những gì được kế thừa của người khác, từ ý tưởng, thông tin đến những cách diễn đạt đặc thù, có tính cá biệt, đều phải được dẫn nguồn, nếu không sẽ bị coi là đạo văn.


Tuy nhiên, có những tri thức phổ quát, được mặc định là tài sản chung của cộng đồng hay nhân loại thì khi dùng không cần chú nguồn, ví dụ: Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời; Văn học là nghệ thuật của ngôn từ; Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người;...


Khi trích dẫn trực tiếp và đặt phần trích dẫn trong ngoặc kép, cần dẫn đúng nguyên văn kể cả khi có những ý tưởng, thông tin, cách diễn đạt trong văn bản gốc bị coi là sai. Người viết có thể dùng cước chú để thuyết minh về ý tưởng, thông tin, cách diễn đạt bị coi là sai đó hoặc dùng kí hiệu [sic], một từ trong tiếng La-tinh có nghĩa là “nguyên văn như vậy”. Nếu có phần nào đó bị cắt thì cần đánh dấu chỗ bị cắt bằng kí hiệu [...].


Ngoài trích dẫn trong phần chính của văn bản, việc sử dụng kết quả lao động sáng tạo của người khác có thể được thể hiện qua cước chú. Với một số kiểu văn bản như báo cáo nghiên cứu, bài đăng ở tạp chí chuyên ngành, luận văn, luận án, sách chuyên khảo,... còn có phần Tài liệu tham khảo, thường được đặt sau văn bản, liệt kê các công trình mà người viết tham khảo với đầy đủ thông tin về tác giả, tên công trình, nhà xuất bản, năm xuất bản.





Bài tập 2. Dẫn chứng về việc mượn từ hoặc mượn câu chữ của người khác trong văn học trung đại.


Ví dụ: Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn mượn ý của Vương Duy trong thơ Đường: “Hôm qua tiễn biệt Trường An, hôm nay đã đến Lạc Dương” để nói về việc người chinh phụ tiễn chồng ra chiến trường.





Bài tập 3 (SGK Ngữ văn 12, tập hai, tr. 79)





Bài tập 3. Đoạn văn sử dụng cách diễn đạt gián tiếp:


Trong Yêu và đồng cảm, Phong Tử Khải đã nói về người nghệ sĩ. Theo ông, đó là những người có lòng đồng cảm. Khi lớn lên, họ bị dòng đời xô đẩy, dồn ép. Nếu những người trong hoàn cảnh đó vẫn giữ được lòng đồng cảm đáng quý thì họ là nghệ sĩ.


Trong Cộng đồng và cá thể, Anh-xtanh đã chỉ rõ một cá thể đơn lẻ sẽ không thể phát triển nếu như thiếu cộng đồng. Mỗi cá thể đơn lẻ sẽ sáng tạo, có suy nghĩ, tư duy độc lập để tạo ra những giá trị mới cho xã hội.





Chia sẻ về một vấn đề xã hội mà em quan tâm.





Chia sẻ của HS.





Vấn đề 1. Đọc bài viết tham khảo và thực hiện yêu cầu


Giữa người viết thư và người nhận thư có mối quan hệ gì? Quan hệ đó thể hiện như thế nào qua ngôn ngữ được dùng trong thư? Người nhận thư có đặc điểm gì đáng chú ý?


Bức thư này được viết nhằm mục đích gì? Thư trao đổi, bàn luận về vấn đề gì?





Vấn đề 1. Đọc bài viết tham khảo và thực hiện yêu cầu


– Người viết thư và người nhận thư là chị em ruột trong cùng một nhà.


Ngôn ngữ thể hiện: Ma-két-ta yêu quý; Em có khoẻ không?; Kể cho chị nghe về Luân Đôn;…


Người nhận đang đi học ở Luân Đôn, một nơi xa nhà.


Mục đích viết thư là trao đổi, bàn luận về sự việc: Tình trạng bất công với những người lao động ở châu Phi.


– Phần mở đầu thư bằng cách hỏi thăm về sức khoẻ, công việc đầy thân mật. Sau đó, nêu sự việc bằng cách gây tò mò cho người đọc: sự việc đúc kết một kinh nghiệm: “trông người mà nghĩ đến ta”.


– Các sự việc tiếp theo được trình bày theo trình tự thời gian, liên quan đến câu chuyện mà người chị kể. Trình tự này có liên quan chặt chẽ đến mục đích viết thư.


Yếu tố bổ trợ để thuyết phục người đọc: tự sự, biểu cảm. Những yếu tố này làm cho bức thư thêm lôi cuốn, hấp dẫn và thuyết phục người đọc về vấn đề đặt ra.Kinh nghiệm của HS rút ra từ bức thư.





Hãy lựa chọn một đề tài mà em quan tâm và thực hiện các nhiệm vụ sau:


Câu 1. Lập dàn ý cho bức thư viết về vấn đề em quan tâm.


Câu 2. Viết một bức thư về vấn đề em quan tâm theo dàn ý đã lập.


Câu 3. Chỉnh sửa bài viết.





Câu 1. GV gợi ý một số vấn đề mà các em quan tâm: Mạng xã hội tác động tiêu cực đến việc học tập; Bạo lực học đường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ tâm lí của vị thành niên,…


Minh hoạ cho đề tài: Bạo lực học đường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ tâm lí của vị thành niên.


Mở bài: Nêu được công việc hay vấn đề cần trao đổi (Ảnh hưởng nghiêm trọng của bạo lực học đường làm đến sức khoẻ tâm lí của vị thành niên.).


Thân bài:


– Bạo lực học đường là những hành động bạo hành, đánh đập hay ngược đãi làm tổn hại đến sức khoẻ, thân thể; xúc phạm, lăng mạ, sỉ nhục HS; tẩy chay, ruồng rẫy hoặc cô lập;… gây ảnh hưởng nặng nề tới sức khoẻ tinh thần và thể chất của HS trong các cơ sở giáo dục.





Hoàn thiện lại bài viết theo góp ý của GV và các bạn cùng lớp.





Bài viết hoàn chỉnh của HS.





Chia sẻ về một vấn đề em quan tâm trong đời sống.





Chia sẻ của HS.





Tranh biện về vấn đề: Học đại học có phải là con đường duy nhất sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông?





Cuộc tranh biện của HS.





Câu 1. Đánh giá chất lượng của cuộc tranh biện theo bảng tiêu chí sau và rút ra kinh nghiệm cho bản thân để có kĩ năng tranh biện tốt hơn.





Câu 2. Chuẩn bị cho cuộc tranh luận với một trong hai đề tài sau:


Có nên phát triển du lịch ở những khu vực bảo tồn thiên nhiên hoang dã?


Có nên thay thế các vật liệu tự nhiên bằng các vật liệu nhân tạo?





Câu 1. Ý kiến đánh giá và kinh nghiệm rút ra của HS.


Câu 2. Phần chuẩn bị nội dung tranh biện của HS sau khi thống nhất lựa chọn một đề tài.





Bài tập 4 (SGK Ngữ văn 12, tập hai, tr. 79)


Bài tập 5. Nêu một số trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà em biết. Từ những trường hợp đó, em rút ra được kinh nghiệm gì?





Bài tập 4. Quan điểm của bản thân về vấn đề đạo văn và tự nhận xét về việc sử dụng ý tưởng của người khác trong quá trình thực hiện các bài tập.


Bài tập 5. Câu trả lời của HS.








